
Chủ đề 6 - Khối tròn xoay - Mức độ nhận biết - File word có lời
giải.docx

Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)
-------------------------

Họ tên thí sinh: .................................................................
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Câu 1. Cho hình nón có độ dài đường sinh bằng , diện tích xung quanh bằng . Tính bán kính hình trong
đáy  của hình nón đó.

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Diện tích xung quanh của hình nón: .

Câu 2. Cho khối trụ có bán kính đáy  và chiều cao . Tính thể tích khối trụ đó.

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Thể tích khối trụ là .

Câu 3. Viết công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ có đường cao , bán kính đường tròn đáy .

     A. .      *B. .      C. .      D. .

Câu 4. Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng  và bán kính đáy bằng . Độ dài đường sinh
của hình nón đã cho bằng:

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Ta có .

Câu 5. Cho khối cầu có bán kính . Thể tích của khối cầu đã cho bằng

     A. .      B.      C. .      *D. .
Lời giải

 Thể tích của khối cầu là: .

Câu 6. Cho khối nón có bán kính đáy  và chiều cao . Thể tích của khối nón đó bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Thể tích khối nón là .
Câu 7. Mặt cầu có đường kính là 10. Diện tích S của mặt cầu bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Vì mặt cầu có đường kính là 10 .

Câu 8. Độ dài đường sinh hình nón có diện tích xung quanh bằng  và đường kính đáy bằng  là:

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải
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 Ta có 

Câu 9. Cho hình nón có bán kính đáy bằng  và chiều cao bằng . Diện tích xung quanh của hình nón bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Độ dài đường sinh của hình nón là: .

Diện tích xung quanh của hình nón bằng: .
Câu 10. Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục được thiết diện là một hình vuông. Tính thể tích của khối trụ
biết bán kính đáy của khối trụ bằng

     A.      B.      C.      *D. 
Lời giải
 Vì thiết diện là hình vuông có cạnh bằng ⬩  nên ta có

.

Câu 11. Cho khối nón có bán kính  và chiều cao . Tính thể tích  của khối nón

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

 Ta có thể tích của khối nón ⬩
Câu 12. Một hình trụ có bán kính đáy , chiều cao . Diện tích xung quanh của hình trụ này là

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Áp dụng công thức 

Câu 13. Cho hình lăng trụ có đường kính đáy bằng , độ dài đường cao bằng . Tính diện tích xung
quanh của hình trụ này.

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Bán kính đáy ; chiều cao .

Có 

Câu 14. Thể tích khối trụ có bán kính  và chiều cao  bằng:

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Ta có: .
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Câu 15. Thể tích của khối nón tròn xoay có đường kính đáy bằng 6 và chiều cao bằng 5 là

     A.      *B.      C.      D. 
Lời giải

  Thể tích khối nón tròn xoay là ⬩ .

Câu 16. Diện tích của mặt cầu có bán kính  bằng.

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

  Diện tích của mặt cầu có bán kính ⬩  là .

Câu 17. Cho khối nón có bán kính đáy  và chiều cao . Thể tích của khối nón đã cho bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Thể tích của khối nón đã cho là: .

Câu 18. Diện tích xung quanh của hình trụ có độ dài đường sinh bằng  và bán kính  bằng

     *A.      B.      C.      D. 
Lời giải

 Diện tích xung quanh của hình trụ là .

Câu 19. Thể tích của hình nón có bán kính đáy  và đường cao  là

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

  Áp dụng công thức: ⬩

 Thể tích hình nón là: ⬩ .

Câu 20. Cho khối trụ có bán kính đáy bằng  và chiều cao . Thể tích của khối trụ đã cho bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Thể tích của khối trụ đã cho là .

Câu 21. Cho khối nón có chiều cao bằng  và bán kính đáy bằng . Thể tích của khối nón đã cho bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Thể tích của khối nón .

Câu 22. Cắt hình trụ  bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông cạnh bằng

10. Diện tích xung quanh của  là

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

Trang 3/13



 

Do thiết diện qua trục là một hình vuông cạnh bằng 10 nên ta có .

Diện tích xung quanh của  là .

Câu 23. Khối trụ có bán kính đáy, đường cao lần lượt là  thì có thể tích bằng:

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Thể tích của khối trụ: 

Câu 24. Hình nón có bán kính đáy, đường cao lần lượt là  thì diện tích xung quanh hình nón bằng:

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Đường sinh: 

Diện tích xung quanh hình nón: .

Câu 25. Thể tích của khối trụ có chiều cao  và bán kính đáy  bằng?

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Thể tích khối trụ là: 

Câu 26. Tính diện tích xung quanh của một hình trụ có chiều cao , chu vi đáy bằng .

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Diện tích xung quanh của hình trụ: .

Câu 27. Cho khối cầu bán kính . Thể tích khối cầu đã cho bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Thể tích khối cầu là .

Câu 28. Cho hình nón có bán kính đáy  và chiều cao . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho
bằng

     A.      B.      *C.      D. 
Lời giải
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Ta có: .

Vây: 

Câu 29. Cho khối trụ có bán kính  và độ dài đường sinh . Thể tích của khối trụ đã cho bằng

     A.      B.      *C.      D. 
Lời giải

 Thể tích của khối trụ là: 

Câu 30. Cho mặt cầu có bán kính . Diện tích của mặt cầu đã cho bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Ta có: .

Câu 31. Cho hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng . Diện tích xung
quanh của hình nón bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Xét tam giác  vuông cân tại S có cạnh huyền  nên .

Hình nón có , .

Nên .

Câu 32. Cho hình nón có đường kính đáy bằng , đường cao bằng . Diện tích xung quanh của hình nón đã
cho bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Ta có diện tích xung quanh của hình nón là .
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Mà  suy ra . Vậy .

Câu 33. Cho hình trụ có bán kính đáy  và độ dài đường sinh . Thể tích khối trụ đã cho bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Thể tích khối trụ đã cho là .

Câu 34. Cho góc ở đỉnh của một hình nón bằng . Gọi  lần lượt là bán kính, đường cao, đường sinh của
hình nón đó. Khẳng định nào sau đây đúng?

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Tam giác  có tam giác  đều và  là trung điểm  nên .

Câu 35. Chu vi của đường tròn lớn của mặt cầu  là

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Đường tròn lớn của mặt cầu  là đường tròn tâm , bán kính  nên có chu vi là .

Câu 36. Cho  vuông tại , , . Quay  quanh trục  ta được một khối nón
có thể tích là

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Khối nón có , .

Áp dụng công thức .

Câu 37. Cho hình cầu có đường kính bằng . Diện tích của hình cầu đã cho bằng

     A.      *B.      C.      D. 
Lời giải
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 Diện tích của mặt cầu là .

Câu 38. Thể tích khối cầu có bán kính  bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Thể tích khối cầu: .

Câu 39. Cho hình chữ nhật (kể cả miền trong), quay hình chữ nhật đó quanh một cạnh thì thể tích vật
thể tròn xoay được tạo thành là:
     A. Hình trụ.      B. Khối nón.      *C. Khối trụ.      D. Hình nón.
Lời giải

 Cho hình chữ nhật (kể cả miền trong), quay hình chữ nhật đó quanh một cạnh thì thể tích vật thể tròn
xoay được tạo thành là một khối trụ.

Câu 40. Hình nón có đường sinh bằng , diện tích xung quanh bằng . Bán kính đường tròn đáy của hình
nón đó bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

  Bán kính đường tròn đáy của hình nón đó là: ⬩ .

Câu 41. Cho hình trụ có độ dài đường sinh  và bán kính đáy . Diện tích xung quanh của hình trụ đã
cho bằng

     *A.      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Diện tích xung quanh của hình trụ là .

Câu 42. Cho khối nón có bán kính đáy là  và chiều cao . Tính thể tích của khối nón đã cho là?

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Thể tích khối nón đã cho là .

Câu 43. Cho hình trụ có bán kính đáy  và chiều cao . Diện tích xung quanh của hình trụ bằng.

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

  ⬩ .

Câu 44. Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng  và bán kính đáy bằng . Độ dài đường sinh  của
hình nón đã cho bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải
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  Hình nón có diện tích xung quanh là: ⬩ .

Câu 45. Cho khối nón có chu vi đáy  và chiều cao . Thể tích khối nón đã cho bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

  Chu vi đáy bằng ⬩ .

 Thể tích khối nón đã cho là ⬩ .

Câu 46. Cho hình nón có bán kính đáy  và độ dài đường sinh . Diện tích xung quanh của hình nón đã
cho bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

  Ta có:⬩ .

Câu 47. Thể tích của khối cầu có bán kính là

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

  Thể tích của khối cầu có bán kính ⬩  là .

Câu 48. Diện tích của mặt cầu có đường kính bằng  là

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Bán kính mặt cầu là .

Diện tích của mặt cầu là .

Câu 49. Thể tích của khối trụ tròn xoay có bán kính , chiều cao  bằng?

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Thể tích khối trụ là: 

Câu 50. Cho hình nón có bán kính đáy bằng , độ dài đường cao bằng . Diện tích xung quanh của hình nón
bằng:

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

 Đường sinh ⬩ .

 Diện tích xung quanh hình nón: ⬩ .

Trang 8/13



Câu 51. Cho hình nón có độ dài đường sinh  và bán kính đáy . Diện tích xung quanh của hình nón
bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Diện tích xung quanh của hình nón bằng .

Câu 52. Cho khối cầu có thể tích là . Diện tích mặt cầu đã cho bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 .

Câu 53. Cho hình nón có bán kính đáy là  và độ dài đường sinh Tính diện tích xung quanh của
hình nón đã cho.

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Ta có: .

Câu 54. Cho khối cầu có thể tích . Tính theo  bán kính của khối cầu.

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 .

Câu 55. Diện tích xung quanh của hình trụ có độ dài đường sinh  và bán kính đáy  bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Diện tích xung quanh hình trụ bằng .

Câu 56. Một hình trụ có bán kính đáy , độ dài đường sinh . Diện tích toàn phần của hình trụ là

     *A.      B.      C.      D. 
Lời giải

 Hình trụ đã cho có .

Câu 57. Cho khối nón có bán kính  và chiều cao . Thể tích của khối nón đã cho bằng:

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Thể tích của khối nón đã cho là: 

Câu 58. Một khối trụ có thể tích , độ dài đường cao bằng 2. Khi đó bán kính đường tròn đáy bằng:

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải
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 Diện tích hình tròn đáy là: .

Bán kính đường tròn đáy là: .

Câu 59. Cho mặt cầu có diện tích hình tròn lớn là . Thể tích khối cầu đã cho bằng

     *A.      B.      C.      D. 
Lời giải

 Bán kính của hình tròn lớn của mặt cầu là bán kính của mặt cầu giả sử .

Diện tích hình tròn lớn là 

Thể tích khối cầu là 

Câu 60. Diện tích mặt cầu có bán kính  là:

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 .

Câu 61. Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng  và bán kính đáy bằng . Độ dài dường cao của hình
trụ đó bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Ta có .

Câu 62. Cho khối trụ có chiều cao  và bán kính đáy  Thể tích của khối trụ đã cho bằng

     A.      B.      C.      *D. 
Lời giải

 Thể tích của khối trụ đã cho là: 

Câu 63. Cho mặt cầu có bán kính  Diện tích của mặt cầu đã cho bằng

     *A.      B.      C.      D. 
Lời giải

 Diện tích của mặt cầu đã cho là: 

Câu 64. Cho hình nón có bán kính đáy là , đường cao  và đường sinh . Diện tích xung quang hình nón
đó là

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Có nên chọn đáp án B

Câu 65. Cho hình nón có bán kính đáy  và độ dài đường cao . Tính diện tích xung quanh hình nón
đó.

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Độ dài đường sinh hình nón là .
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Diện tích xung quanh của hình nón là .

Câu 66. Diện tích mặt cầu đường kính bằng

     A.      B.      C.      *D. 
Lời giải

 Đường kính .

Câu 67. Cho khối nón có chiều cao  và bán kính đáy . Thể tích của khối nón đã cho là

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Ta có thể tích của khối nón đã cho là .
Câu 68. Diện tích toàn phần của hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông cạnh  bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Ta có hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông cạnh  nên .

Do đó .

Câu 69. Một khối nón có diện tích xung quanh bằng và bán kính đáy . Khi đó độ dài đường
sinh là

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Ta có .

Câu 70. Cho khối nón có bán kính đáy  và chiều cao . Thể tích của khối nón đã cho bằng

     A.      B.      *C.      D. 
Lời giải

 Ta có thể tích khối nón là :
Vậy ta chọn phương án C.

Câu 71. Cho khối trụ có bán kính đáy  và chiều cao . Thể tích của khối trụ đã cho bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải
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 Ta có thể tích khối trụ: .

Câu 72. Cho khối cầu có bán kính . Thể tích của khối cầu đã cho bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Ta có thể tích khối cầu: .

Câu 73. Thể tích khối nón có chiều cao bằng bán kính hình tròn đáy bằng  là:

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 .

Câu 74. Cho hình nón  có bán kính bằng  và đường sinh bằng . Tính thể tích của khối nón  l
à

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Ta có: .

.

Câu 75. Cho một mặt cầu có diện tích là , thể tích khối cầu đó là .Tính bán kính  của mặt cầu.

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 .

Câu 76. Diện tích mặt cầu bán kính  bằng:

     A.      *B.      C.      D. 
Lời giải

 Ta có: .

Câu 77. Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay có bán kính đáy bằng  và chiều cao bằng  là:

     A.      B.      *C.      D. 
Lời giải

 Ta có: Hình trụ tròn xoay có .

.

Câu 78. Cho khối nón có chiều cao , bán kính đáy . Diện tích xung quanh của khối nón đã cho bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải
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Đường sinh của khối nón là: .

Diện tích xung quanh của khối nón đã cho là: .

Câu 79. Tính thể tích  của khối nón có bán kính và chiều cao cùng bằng ?

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Khối nón có bán kính và chiều cao cùng bằng  có thể tích là .

Câu 80. Một hình nón có bán kính đáy bằng  và độ dài đường sinh .Diện tích xung quanh của
khối nón đó bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Ta có diện tích xung quanh của khối nón đó bằng 

Câu 81. Thể tích của khối cầu có bán kính  bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Thể tích của khối cầu có bán kính  bằng .

Câu 82. Cho hình trụ có bán kính đáy  và độ dài đường sinh .Diện tích toàn phần của hình trụ đã cho
bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Diện tích toàn phần của hình trụ đã cho bằng .

Câu 83. Cho khối cầu có bán kính . Thể tích của khối cầu đã cho bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Ta có .
----HẾT---
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